
VIDEO 3:  100 CÂU CHỦ ĐỀ MUA SẮM.

  👉 By:  HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP - SayItNaturally.Com

  👉 Hãy chia sẻ với bạn bè, cùng luyện, cùng tiến bộ.

  👉 Trong seri 20 video học tiếng Anh giao tiếp theo chủ 

đề: đăng ký kênh youtube để nhận MIỄN PHÍ.

BỐI CẢNH 1: TẠI CỬA HÀNG BÁN QUẦN ÁO.

Hi, do you have this dress in a different size?

Chào bạn, bạn có chiếc váy này với size khác không?

Sure, what size are you looking for?

Tất nhiên rồi, bạn đang tìm size nào vậy?

I think I need a medium.

Tôi nghĩ là size M.

Let me check in the back for you.

Để tôi vào trong kiểm tra cho bạn nhé.

Thank you!

Cảm ơn bạn!

Here you go. Would you like to try it on?

Đây ạ. Bạn có muốn thử không?

Yes, where is the fitting room?

Có, phòng thử đồ ở đâu vậy?

It’s over there on the left.

Ở đằng kia, bên tay trái.

This fits perfectly. How much is it?

Chiếc này vừa khít luôn. Giá bao nhiêu vậy?

It’s $50, but we’re having a 20% discount today.

Giá là 50 đô, nhưng hôm nay chúng tôi đang giảm giá 20%.

Great! Can I also see those jeans on the mannequin?

Tuyệt! Tôi có thể xem chiếc quần jeans trên ma-nơ-canh kia không?

Of course. What size are you in jeans?

Tất nhiên rồi. Bạn mặc size quần jeans bao nhiêu?

I’m usually a size 8.

Tôi thường mặc size 8.



Let me grab a pair for you.

Để tôi lấy một chiếc cho bạn nhé.

Thanks! Do you have it in a lighter color?

Cảm ơn! Bạn có màu sáng hơn không?

Yes, we do. Here’s a light blue option.

Có đấy. Đây là phiên bản màu xanh nhạt.

Perfect. I’ll take both.

Hoàn hảo. Tôi sẽ lấy cả hai.

Do you need any help finding accessories to match?

Bạn có cần giúp tìm phụ kiện để phối hợp không?

No, I think I’m good.

Không, tôi nghĩ vậy là đủ rồi.

Would you like to sign up for our membership card?

Bạn có muốn đăng ký thẻ thành viên của chúng tôi không?

What’s the benefit?

Lợi ích là gì vậy?

You’ll get 10% off your first purchase and exclusive offers.

Bạn sẽ được giảm 10% cho đơn hàng đầu tiên và nhận các ưu đãi độc quyền.

Sounds good. Let’s do it.

Nghe hay đấy. Làm luôn đi.

Great! I’ll just need your email.

Tuyệt! Tôi chỉ cần email của bạn thôi.

Sure, it’s emma.j@gmail.com.

Được thôi, là emma.j@gmail.com.

All set! Anything else for today?

Xong rồi! Hôm nay bạn có cần gì thêm không?

No, that’s all. Thank you!

Không, vậy là đủ rồi. Cảm ơn bạn!

You’re welcome. Have a great day!

Không có gì. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Thanks, you too!

Cảm ơn, bạn cũng vậy nhé!

See you again soon.

Hẹn sớm gặp lại bạn.

BỐI CẢNH 2: TẠI CỬA HÀNG ĐỒ ĐIỆN TỬ.



Hi, I’m looking for a new phone. Can you help me?

Chào bạn, tôi đang tìm một chiếc điện thoại mới. Bạn có thể giúp tôi không?

Of course. What kind of phone are you interested in?

Tất nhiên rồi. Bạn đang quan tâm đến loại điện thoại nào?

Something with a good camera and long battery life.

Một chiếc có camera tốt và thời lượng pin lâu.

I’d recommend the Galaxy S23 or the iPhone 15.

Tôi gợi ý Galaxy S23 hoặc iPhone 15.

How do they compare in terms of price?

Hai chiếc này giá cả so với nhau thế nào?

The Galaxy is $900, and the iPhone is $1,200.

Galaxy giá 900 đô, còn iPhone là 1.200 đô.

That’s a big difference. What’s the main advantage of the iPhone?

Đó là một khoảng chênh lệch lớn. Ưu điểm chính của iPhone là gì?

It has better photo editing tools and integration with Apple products.

Nó có công cụ chỉnh sửa ảnh tốt hơn và tích hợp tốt với các sản phẩm của Apple.

I see. Do you have a demo model I can try?

Tôi hiểu rồi. Bạn có mẫu dùng thử không?

Yes, right here.

Có, ngay đây ạ.

This feels nice. Does it come in black?

Cảm giác cầm rất tốt. Nó có màu đen không?

Yes, we have black, silver, and blue.

Có, chúng tôi có màu đen, bạc và xanh.

What’s the warranty like?

Chính sách bảo hành thế nào?

Both come with a 1-year warranty.

Cả hai đều có bảo hành 1 năm.

Do you offer payment plans?

Bạn có cung cấp trả góp không?

Yes, you can pay in installments over 12 months.

Có, bạn có thể trả góp trong vòng 12 tháng.

That sounds good. Can I also look at some cases?

Nghe hay đấy. Tôi có thể xem một vài ốp lưng được không?

Sure, we have a variety over there.

Tất nhiên, chúng tôi có nhiều loại ở đằng kia.



This leather one looks great. How much is it?

Chiếc ốp da này trông đẹp đấy. Giá bao nhiêu vậy?

It’s $45.

Giá 45 đô.

That’s a bit pricey. Do you have a cheaper option?

Giá hơi cao nhỉ. Bạn có loại nào rẻ hơn không?

Yes, this silicone one is $20.

Có, chiếc ốp silicone này giá 20 đô.

I’ll take the phone and the silicone case.

Tôi sẽ lấy chiếc điện thoại và ốp silicone này.

Would you like to add a screen protector?

Bạn có muốn thêm miếng dán màn hình không?

How much is that?

Nó giá bao nhiêu vậy?

$15, and we can apply it for you.

15 đô, và chúng tôi có thể dán giúp bạn.

Okay, add that too.

Được, thêm luôn nhé.

Perfect. Let me get everything ready for you.

Tuyệt vời. Để tôi chuẩn bị mọi thứ cho bạn.

Thanks! Can I pay with a credit card?

Cảm ơn! Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng không?

Absolutely. Please insert your card here.

Tất nhiên rồi. Vui lòng cắm thẻ vào đây.

BỐI CẢNH 3 - NGOÀI CHỢ TRỜI

Hi, how much is this vase?

Chào bạn, bình hoa này giá bao nhiêu vậy?

It’s $25.

Giá là 25 đô.

Can you do $20?

Bạn có thể bớt còn 20 đô được không?

How about $22?

22 đô thì sao?

Alright, $22 works.



Được rồi, 22 đô cũng được.

Great choice. It’s hand-painted.

Lựa chọn tuyệt vời. Chiếc này được vẽ tay đấy.

Do you have any similar ones?

Bạn có cái nào tương tự không?

Yes, here’s another design.

Có, đây là một mẫu khác.

This one is lovely. I’ll take both.

Cái này đẹp quá. Tôi sẽ lấy cả hai.

That’ll be $44 in total.

Tổng cộng là 44 đô.

Do you accept cash only?

Bạn chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt thôi à?

No, we also take credit cards.

Không, chúng tôi cũng nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Perfect. By the way, how much are these candles?

Tuyệt vời. À, mấy cây nến này giá bao nhiêu vậy?

They’re $10 each or 3 for $25.

10 đô một cây hoặc 3 cây giá 25 đô.

I’ll take three.

Tôi sẽ lấy 3 cây.

Excellent. Which scents would you like?

Tuyệt vời. Bạn muốn chọn mùi nào?

Lavender, vanilla, and citrus.

Oải hương, vani và cam chanh.

Great choices. Anything else?

Lựa chọn tuyệt vời. Bạn còn cần gì nữa không?

No, that’s all for today.

Không, hôm nay vậy là đủ rồi.

Alright, let me pack these up for you.

Được rồi, để tôi đóng gói những món này cho bạn.

Thank you. Do you offer returns?

Cảm ơn bạn. Bạn có nhận trả hàng không?

Only for defective items.

Chỉ áp dụng với sản phẩm bị lỗi thôi.

Got it. This is my first time here. Do you come every weekend?

Hiểu rồi. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Bạn có bán vào cuối tuần không?



Yes, we’re here every Saturday and Sunday.

Có, chúng tôi ở đây vào thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

Great. I’ll come back next time.

Tuyệt. Tôi sẽ quay lại lần sau.

Please do! Here’s my card in case you need anything.

Rất vui được đón bạn! Đây là danh thiếp của tôi, phòng khi bạn cần gì.

Thanks! Have a good day.

Cảm ơn bạn! Chúc bạn một ngày tốt lành.

You too! Enjoy your purchases.

Bạn cũng vậy nhé! Hãy tận hưởng những món đồ mới mua.

I will. Bye!

Tôi sẽ làm vậy. Tạm biệt!

Bye!

Tạm biệt!

THE END

  👉 By:  HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP - SayItNaturally.Com


